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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) thì chuyển đổi số (CĐS) đang diễn ra hết sức mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở mọi quốc gia trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. CĐS tác động đến mọi lĩnh vực, mọi khía cạnh của tổ chức mà trong đó nguồn nhân lực số là một trong những yếu tố then chốt mang tính quyết định đối với không chỉ hiệu quả CĐS cho các tổ chức mà còn là hoạt động tại các tổ chức số. Bài toán về nguồn nhân lực 4.0 cho xã hội đang là bài toán không dễ dàng giải quyết một cách nhanh chóng, ngay cả đối với các nước đi đầu trong thời đại 4.0 hiện nay vì nó còn liên quan đến cả một quá trình đào tạo tại các cơ sở đào tạo.
Bài tham luận này trên cơ sở trình bày tổng quan bức tranh về nguồn nhân lực 4.0 tại Việt Nam để đánh giá những điểm mạnh, một số thách thức và đưa ra những khuyến nghị liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội 4.0 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong thời đại giáo dục 4.0 hiện nay. Bài tham luận sẽ là cơ sở tham khảo cho không chỉ các nhà quản lý đào tạo của Nhà Trường, của các cơ sở đào tạo khác mà còn cho các cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn TP.HCM hay rộng hơn là tại Việt Nam trong công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề chất lượng cao, đáp ứng với những đòi hỏi mà xã hội 4.0 đang đặt ra.
2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0
CMCN 4.0 với sự xuất hiện của công nghệ cao, máy móc thông minh, robot có trí tuệ nhân tạo, v.v. sẽ tác động làm thay đổi lớn đến thị trường lao động và việc làm trên nhiều góc độ khác nhau. Nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), khoảng 56% số lao động tại 5 quốc gia Đông Nam Á đứng trước nguy cơ mất việc vì robot. Trong đó, Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ CMCN 4.0. Theo dự báo của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tương lai, một số ngành nghề ở Việt Nam sẽ biến mất do tác động của CMCN 4.0. Tuy nhiên, ở chiều hướng khác, tích cực hơn, CMCN 4.0 sẽ tạo thêm ngành nghề, việc làm mới mà người máy hay robot không thể đáp ứng được. Điều đó đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng, trình độ cao mới có thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội 4.0. Theo dự báo, tới năm 2025, có tới 80% công việc sẽ là những công việc mới mà chưa từng có ở thời điểm hiện nay.
Theo Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam năm 2020 là 97,58 triệu người đang trong giai đoạn cơ cấu “dân số vàng”, trong đó lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 54,6 triệu người (tỷ lệ gần 56%), độ tuổi lao động bình quân khoảng 31 tuổi. Với nguồn lao động trẻ, tư duy tốt và tư chất thông minh, cần cù, được đào tạo tốt, chăm chỉ và tính thích ứng nhanh trước sự thay đổi, yêu thích công nghệ, lao động Việt Nam đang có thế mạnh vô cùng to lớn trong việc tiếp cận và làm chủ công nghệ nói chung và công nghệ số nói riêng.
2.2. Nguồn nhân lực 4.0
Công nghệ kỹ thuật số tác động đến hầu hết các lĩnh vực của các ngành, nên rõ ràng là nó ảnh hưởng đến thực tiễn nguồn nhân lực. Ngày nay, chúng ta đã trở nên quá quen thuộc khi thấy nhân viên sử dụng máy tính xách tay hoặc điện thoại di động để liên lạc với nhau, các thông điệp giao tiếp chính thức và không chính thức được gửi đến giới hạn hoặc nhiều người nhận, bao gồm các báo cáo được gửi đồng thời cho các nhóm lợi ích khác nhau. Điều này cho thấy công nghệ ảnh hưởng đến con người tại nơi làm việc, đặc biệt là quan hệ môi trường làm việc và nguồn nhân lực đương đại chắc chắn bị ảnh hưởng bởi CĐS. Cách mạng kỹ thuật số tự bản thân nó là một yếu tố chủ quan vì nó có thể cho rằng nó đi trước sự phổ biến thuật ngữ của công nghệ hay đơn giản là sự truyền đạt kiến ​​thức cơ bản về công nghệ thông tin tại nơi làm việc. Điều này cho thấy rằng cuộc cách mạng kỹ thuật số đi trước một bước về sự lan tỏa trong quá trình chuyển đổi đó thông qua việc triển khai và sử dụng các công nghệ mới tại nơi làm việc.
[bookmark: _Hlk79856275]Trong báo cáo về sự chuẩn bị nguồn nhân lực 4.0 cho tương lai của Deloitte Global và Global Business Coalition for Education (2018) phối hợp thực hiện, nguồn nhân lực 4.0 cần có 4 nhóm kỹ năng quan trọng: Kỹ năng cơ bản, kỹ năng mềm, kỹ năng công nghệ, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp (Bảng 1). Bốn nhóm kỹ năng này kết hợp với nhau có thể cung cấp nền tảng của việc học tập suốt đời và các kỹ năng cần thiết cho nguồn nhân lực số trong thời đại 4.0. Bên canh đó báo cáo này cũng cho thấy ngày càng có sự chú trọng vào việc học tập liên tục và suốt đời để giúp người lao động thích nghi và tham gia vào bối cảnh thay đổi của công việc; Đảm bảo rằng người lao động có thể tham gia vào bối cảnh công việc luôn thay đổi có nghĩa là hỗ trợ việc học tập suốt đời của họ; Những thách thức, chẳng hạn như thiếu động lực, thời gian và nguồn lực không đủ cũng như khả năng chống lại sự thay đổi, thiếu nhận thức về sự thiếu hụt kiến thức và tâm lý nhóm có thể cản trở sự thành công của người lao động trong việc phát triển như những người học độc lập, suốt đời.
Bảng 1: Các nhóm kỹ năng của nguồn nhân lực 4.0
	Nhóm kỹ năng
	Diễn giải
	Vai trò
	Kỹ năng cụ thể

	Kỹ năng cơ bản
	Các kỹ năng rất cần thiết đối với người lao động trong mọi thời đại từ quá khứ đến hiện tại.
	Giúp người lao động thành công trong công việc hiện tại.
	Đọc hiểu, tính toán, hiểu biết kỹ thuật số, viết sơ yếu lý lịch, kỹ năng tự trình bày, quản lý thời gian, tính chuyên nghiệp, phép xã giao, chuẩn mực xã hội.

	Kỹ năng mềm
	Các kỹ năng thiết yếu của con người.
	Hỗ trợ năng lực kết hợp học tập xã hội và cảm xúc cùng với năng lực toàn cầu cho người lao động.
	Giao tiếp, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, cộng tác, khả năng thích ứng, sáng kiến, lãnh đạo, học tập theo cảm xúc xã hội, làm việc nhóm, tự tin, đồng cảm, tư duy phát triển, nhận thức văn hóa.

	Kỹ năng công nghệ
	Thể hiện người lao động có kiến thức và năng lực kỹ thuật để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của công việc chuyên ngành.
	Tạo ra các cơ hội việc làm mới và tập trung đổi mới vào các công việc đang thiếu việc làm.
	Thành thạo trong sử dụng, ứng dụng công cụ kỹ thuật công nghệ hay cao hơn là các chuyên gia kiến tạo công nghệ như những người lập trình máy tính, mã hóa, quản lý dự án, quản lý tài chính, chức năng cơ khí, nhiệm vụ khoa học, kỹ năng dựa trên công nghệ và các kỹ năng cụ thể cho công việc khác.

	Kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp
	Thể hiện người lao động có các kiến thức và khả năng hỗ trợ thành công trong việc tạo ra và xây dựng cơ hội hoặc ý tưởng tại nơi làm việc.
	Hỗ trợ người lao động có ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ họ tham gia vào công việc tự do hoặc phát triển như một người khởi nghiệp trong môi trường làm việc của họ.
	Mang nét đặc trưng riêng theo từng ngành nghề hay lĩnh vực hoạt động, chẳng hạn: Sáng kiến, luôn đổi mới, sáng tạo, cần cù, tháo vát, kiên cường, khéo léo, tò mò, lạc quan, chấp nhận rủi ro, can đảm, nhạy bén trong lĩnh vực hoạt động mà mình đang tham gia, v.v.


Nguồn: Deloitte Global & Global Business Coalition for Education, (2018)
2.3. Đào tạo nguồn nhân lực 4.0
Sự thay đổi trong giáo dục đào tạo 4.0 đã gia tăng tỷ lệ lao động Việt Nam được đào tạo, huấn luyện bài bản. Số liệu từ Tổng cục Thống kê, năm 2000 tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ chỉ chiếm 10,4% tổng lực lượng lao động (khoảng 3,5 triệu người/37,3 triệu lao động); năm 2019 tỷ lệ này đã nâng lên khoảng 22,4% (khoảng 12,5 triệu/55,8 triệu lao động). Nhóm lao động có trình độ đại học trở lên có tỷ lệ gia tăng lớn nhất và nhanh chóng nhất (từ 2,48%/tổng lực lượng lao động năm 2000 đã tăng lên khoảng 10,8% vào năm 2019) so với nhóm lao động ở các trình độ đào tạo khác. Trong đó, hơn 40% là do sự gia tăng của lao động có trình độ đại học trở lên.
Đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội 4.0 đòi hỏi phải gắn công tác đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức mà đặc biệt là các doanh nghiệp số (Digital Firm) hoặc các doanh nghiệp đã và đang CĐS. Theo Nguyen Ngoc Trang & Pham Huu Loc (2018), hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để giải quyết những thách thức của CMCN 4.0; Cơ chế phối hợp sẽ cung cấp các chương trình đào tạo hướng nghiệp được cộng đồng doanh nghiệp công nhận, phù hợp với quá trình phát triển công nghệ, giúp xây dựng các kỳ đào tạo thực tế chuyên sâu tại các doanh nghiệp, nơi sinh viên có cơ hội học tập trong môi trường sản xuất thực tế.
3. Phương pháp nghiên cứu
Trong bài tham luận này tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, cụ thể tác giả sử dụng kết hợp các phương pháp: Hồi cứu tài liệu, thống kê mô tả, nội suy và ngoại suy cho nghiên cứu (Hình 1). Trong đó: Phương pháp hồi cứu tài liệu bao gồm việc đọc, xử lý, phân tích nhằm hệ thống hóa, khái quát hóa, tổng hợp lại những kết quả nghiên cứu có liên quan đến nội dung bài viết để chắt lọc, thừa kế những kết quả phù hợp; Phương pháp thống kê mô tả bao gồm việc sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, đồ thị, v.v. để minh họa và xử lý dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp thu thập từ ý kiến của các chuyên gia; Phương pháp nội suy và ngoại suy sử dụng để đưa ra các khuyến nghị liên quan đến công tác tổ chức, quản lý đào tạo nghề chất lượng cao.
Các nghiên cứu liên quan
Dữ liệu thứ cấp, sơ cấp
Xem xét, xử lý: Phân tích, đánh giá, …
Phân tích, mô tả: Sơ đồ, bảng biểu, đồ thị, …
Nội suy – Ngoại suy
Khuyến nghị











Hình 1: Minh họa tiến trình nghiên cứu và áp dụng các phương pháp nghiên cứu
Nguồn: Tác giả, (2021)
4. Kết quả và thảo luận
4.1. Những điểm mạnh trong đào tạo nguồn nhân lực 4.0 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Với bề dày 50 năm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp mà đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp thuộc khối ngành kỹ thuật công nghệ cùng với tầm nhìn chiến lược phát triển Nhà Trường phù hợp với thời đại, công tác đào tạo nguồn nhân lực 4.0 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM có nhiều điểm mạnh vượt trội mà các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trên địa bàn TP.HCM nói riêng, tại Việt Nam nói chung khó có được.
Thứ nhất, về cơ cấu ngành nghề đào tạo: Trường đã xác định cơ cấu các ngành nghề đào tạo phù hợp với xu thế của thời đại, phát huy được truyền thống và sức mạnh tích lũy qua 50 năm hoạt động của Nhà Trường trong đào tạo khối các ngành về kỹ thuật công nghệ như: Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, công nghệ ô tô, v.v. Đây là khối các ngành mà nền kinh tế số, xã hội số đang rất thiếu nguồn lực được đào tạo bài bản trong môi trường giáo dục 4.0. Bên cạnh đó, để phù hợp với xu thế đào tạo trong khu vực và thế giới, mở rộng thị trường việc làm cho người học thì một số ngành như Ngoại ngữ (Ngôn ngữ anh), kinh doanh - quản lý (Quản trị kinh doanh, quản lý công nghiệp) cũng được Trường đưa vào đào tạo trong những năm gần đây.
Thứ hai, về chất lượng đào tạo: Với bề dày 50 trong giáo dục nghề nghiệp và không ngừng cải tiến, chất lượng đào tạo của Nhà Trường đã được khẳng định trong thực tiễn không chỉ trong nước và cả trên phạm vi của khu vực. Các cựu sinh viên của Trường đã và đang đảm trách nhiều vị trí quan trọng trong các công ty, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực như điện, điện tử, cơ khí, động lực hay công nghệ thông tin. Chất lượng đào tạo của Nhà Trường càng được khẳng định hơn thông qua kết quả các cuộc thi tài năng đối với Sinh viên hay các công trình, các sáng chế của Sinh viên được ứng dụng vào thực tiễn.
Thứ ba, về đội ngũ giảng viên: Nhận thức được vai trò của Thầy giáo trong đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đã ưu tiên phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có nhiệt huyết và không ngừng nghiên cứu để phát triển bản thân. Nhiều chính sách đã được Nhà Trường áp dụng để thu hút nhân tài, đặc biệt là nhân tài có trình độ chuyên môn cao và lòng yêu nghề. Ngoài ra, Trường luôn động viên, tạo mọi điều kiện và hỗ trợ kịp thời cho các giảng viên học tập, nghiên cứu để mở mang kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất cho hoạt động giảng dạy của bản thân giảng viên cũng như góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho Nhà Trường.
Thứ tư, về cơ sở vật chất: Mặc dù là một trường công lập, hưởng ngân sách trực tiếp từ TP.HCM với nguồn kinh phí hoạt động không lớn, tuy nhiên đội ngũ Lãnh đạo Nhà Trường luôn chăm lo để đầu tư hiệu quả cho nguồn lực vật chất phục vụ đào tạo. Chính vì vậy, các giảng đường, các xưởng thực hành, các phòng máy tính thực hành, các phòng thí nghiệm hay thư viện được quan tâm đầu tư theo tiêu chuẩn của những phòng học, thực hành, thí nghiệm hiện đại. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các thành tựu của công nghệ kỹ thuật 4.0 mà cụ thể là công nghệ thông tin – mạng truyền thông hay tự động hóa vào trong các phòng học, thực hành, thí nghiệm đã ảnh hưởng tích cự đến hiệu quả đào tạo của Nhà Trường, tạo niềm tin và hứng thú cho cả người học lẫn người dạy.
Thứ năm, về tổ chức quản lý đào tạo: Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, công tác tổ chức quản lý đào tạo trong Nhà Trường cũng không ngừng được cải tiến theo hướng quản lý giáo dục số. Các quy trình nghiệp vụ được thiết kế theo hướng chuẩn mực hóa cao, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin – mạng truyền thông vào trong tác nghiệp để tạo sự dễ dàng và thuận lợi nhất cho người sử dụng khi tham gia vào các nghiệp vụ mang tính hành chính, đồng thời đảm bảo tính an toàn, bảo mật trong các giao dịch. Định hướng chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp của Nhà Trường được thể hiện mạnh mẽ trong chiến lược đầu tư bài bản hạ tầng công nghệ thông tin – mạng truyền thông cho hệ thống thông tin quản lý tại Trường hiện nay.
4.2. Một số thách thức đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực 4.0 của Nhà Trường
Mặc dù có nhiều thế mạnh trong công tác đào tạo đã được khẳng định qua thời gian, tuy nhiên công tác đào tạo nguồn nhân lực 4.0 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM cũng còn phải đối mặt với những thách thức, nhất là trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành như hiện nay.
Thứ nhất, thách thức trong công tác tuyển sinh: Khi số lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển rộng khắp trên cả nước và phạm vi tuyển sinh không còn giới hạn trong các địa phương, thêm vào đó nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp của nước ngoài cũng đang hướng vào thị trường Việt Nam thì chắc chắn công tác tuyển sinh sẽ là thách thức không nhỏ đối với không chỉ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM mà còn đối với bất kỳ cơ sở giáo dục nghề nghiệp nào tại Việt Nam. Thách thức này càng trở nên lớn hơn khi mà việc vào học ở nhiều trường đại học trong và ngoài nước ngày càng trở nên dễ dàng hơn đối với người học.
Thứ hai, thách thức đối với giáo dục 4.0: Trong thời đại của CMCN 4.0, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của giáo dục 4.0. CĐS trong giáo dục không chỉ đơn thuần là số hóa hay ứng dụng các công nghệ vào trong hoạt động dạy – học và quản lý đào tạo như hầu hết các cơ sở đào tạo đã và đang thực hiện, mặc dù đây là một trong những việc không thể thiếu đối với CĐS nói chung và CĐS trong giáo dục nói riêng. Như trên đã đề cập, CĐS sẽ tác động tới mọi nội dung, mọi hoạt động, mọi đối tượng trong cơ sở đào tạo và phải được tiếp cận theo hướng từ trên xuống dưới, xuất phát từ đội ngũ lãnh đạo Nhà Trường. Hơn nữa, CĐS một cách hoàn toàn sẽ đòi hỏi rất nhiều chi phí của tổ chức. Chính vì vậy giáo dục 4.0 sẽ là thách thức lớn mà Nhà Trường phải đối mặt để vượt qua.
Thứ ba, thách thức của hội nhập quốc tế: Chính sách mở cửa nền kinh tế của Việt Nam đã mang đến cơ hội mở rộng thị trường giao thương hàng hóa, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các thành tựu và giao lưu văn hóa với các nước trên thế giới. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hội nhập quốc tế tạo cơ hội học tập và phát triển cho người dân đối với các nền giáo dục phát triển, hiện đại. Chính điều này đã trở thành thách thức cho Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM nói riêng và các cơ sở giáo dục và đạo tạo khác của Việt Nam trong việc định vị lại vị trí của mình trên bản đồ giáo dục - đào tạo quốc tế mà gần hơn là trên bản đồ này của khu vực.
5. Một số khuyến nghị
Để phát huy những thế mạnh, vượt qua những thử thách và đưa giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM lên bản đồ của khu vực và xa hơn nữa là bản đồ của thế giới, gắn giáo dục của Nhà trường với xã hội 4.0, một số khuyến nghị sau cần được lãnh đạo Nhà Trường quan tâm xem xét.
Một là, xây dựng chiến lược chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp để nhanh chóng chuyển đổi giáo dục nghề nghiệp số cho Nhà Trường. CĐS là tất yếu trong thời đại của giáo dục 4.0, là cơ hội thành công cho những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đào tạo số, nhất là trong bối cảnh diễn biến hết sức phức tạp và khó lường của đại dịch COVID-19 mà rất có thể chúng ta phải chấp nhận sống chung với nó.
Hai là, mở rộng hợp tác liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nước ngoài có uy tín, chất lượng để đào tạo các ngành mà Nhà Trường có thế mạnh. Song song với hợp tác liên kết đào tạo với các trường Đại học có uy tín trong nước, hợp tác liên kết đào tạo không những mở ra nhiều cơ hội học tập cũng như việc làm sau khi ra trường cho người học mà còn là cách để đưa thương hiệu của Nhà Trường vượt ra ngoài phạm vi của quốc gia.
Ba là, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, đội ngũ viên chức hành chính của Nhà Trường cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ lẫn tác phong làm việc trong môi trường giáo dục số. Ngoài việc động viên đội ngũ giảng viên – viên chức hành chính tự nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, Nhà Trường cần là đầu mối trong việc gửi các giảng viên – viên chức hành chính đi đào tạo theo yêu cầu của từng vị trí việc làm. Bên cạnh đó cần có chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài, động viên và giao nhiệm vụ nâng cao trình độ theo yêu cầu công việc đến với từng giảng viên – viên chức hành chính.
6. Kết luận
Bài tham luận đã trình bày một số vấn đề tổng quan về thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh của CMCN 4.0, các kỹ năng đối với nguồn nhân lực 4.0 và đào tạo nguồn nhân lực 4.0. Trên cơ sở đó, đối chiếu với thực tiễn tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM để xác định những điểm mạnh, những thách thức đối với giáo dục nghề nghiệp của Nhà Trường và đề xuất một số khuyến nghị để công tác giáo dục của Nhà Trường phát triển bền vững, đáp ứng những đòi hỏi của xã hội 4.0 hiện nay.
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